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HĐXĐMĐKT XÃ ĐỊNH TÂN

1 Ngô Ngọc Khu 20/07/1961 Ái Thôn Vận động Nặng

2 Nguyễn Xuân Lát 11/10/1952 Ái Thôn Khác Nặng

3 Nguyễn Quốc Bạch 10/02/1965 Ái Thôn TK-TT Nặng

4 Trịnh Thị Quy 03/08/1962 Ái Thôn Khác Nặng

5 Ngô Văn Quý 23/02/1957 Ái Thôn Khác Nặng

6
Nguyễn Thị Bốn 08/03/1966 Ái Thôn

Thần kinh

tâm thần
Nặng

7 Nguyễn Văn Sơn 16/02/1982 Ái Thôn Vận động Nặng

8 Trịnh Văn Thảo 03/12/1972 Ái Thôn Trí tuệ Nặng

9
Nguyễn Hữu Trác 11/08/1983 Ái Thôn

Thần kinh

tâm thần
Nặng

10 Ngô Ngọc Vượng 15/07/1995 Ái Thôn Trí tuệ Nặng

11 Nhữ Thị Hải 22/06/1987 Ái Thôn Khác Nặng

12
Lê Thị Thương Huyền 10/10/2001 Ái Thôn

Thần kinh

tâm thần
Nặng

13 Ngô Đình Thanh 19/08/1982 Ái Thôn Khác Nặng

14 Phạm Thị Hoa 01/01/1941 Ái Thôn Vận động Nặng

15 Lê Thị Được 02/02/1950 Ái Thôn Vận động Nặng

16 Trịnh Văn Huy 12/09/1983 Ái Thôn Khác Nặng

17 Trịnh Trung Thành 29/05/1988 Ái Thôn Vận động Nặng

18 Nguyễn Huy Bình 26/11/2019 Ái Thôn Khác Nặng

19 Nguyễn Văn Bảo 02/09/1961 Ái Thôn Trí tuệ Nhẹ

20 Trịnh Thị Đàm 01/09/1957 Ái Thôn Vận động Nhẹ

21 Trịnh Thị Hậu 10/10/1965 Ái Thôn Khác Nhẹ
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1. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thôn Ái Thôn: 85

2. Kết quả tham gia xét duyệt lại: 74; trong đó:

- Đặc biệt nặng: 00  người 

- Nặng: 18  người

- Nhẹ: 56 người

3. Vắng và theo dõi thêm: 11  người

Ghi chú
STT Họ và tên Ngày sinh Thôn Dạng khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật
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22 Lê Thị Liên 09/05/1952 Ái Thôn Khác Nhẹ

23 Lê Thị Liên 03/10/1958 Ái Thôn Khác Nhẹ

24 Ngô Thị Loan 03/05/1958 Ái Thôn Vận động Nhẹ

25 Nguyễn Thị Mạnh 02/05/1957 Ái Thôn Khác Nhẹ

26 Lê Thị Nga 04/11/1959 Ái Thôn Khác Nhẹ

27 Lê Thị Nghĩa 08/10/1957 Ái Thôn Vận động Nhẹ

28 Bùi Thị Nhung 02/12/1953 Ái Thôn Khác Nhẹ

29 Trịnh Đình Sơn 08/08/1956 Ái Thôn Khác Nhẹ

30 Trịnh Thị Tám 28/10/1955 Ái Thôn Khác Nhẹ

31 Trịnh Thị Thống 10/02/1955 Ái Thôn Vận động Nhẹ

32 Phạm Thị Thủy 11/12/1959 Ái Thôn Khác Nhẹ

33 Trịnh Thị Tu 10/09/1952 Ái Thôn Vận động Nhẹ

34 Ngô Xuân Tùng 22/07/1956 Ái Thôn Khác Nhẹ

35 Trịnh Thị Vĩnh 25/08/1956 Ái Thôn Khác Nhẹ

36 Trịnh Thị Bảy 16/10/1962 Ái Thôn Khác Nhẹ

37 Trịnh Đình Chiến 05/03/1954 Ái Thôn Khác Nhẹ

38 Lê Thị Hà 11/12/1961 Ái Thôn Khác Nhẹ

39 Lê Công Hoan 20/10/1957 Ái Thôn Khác Nhẹ

40 Ngô Thị Hoàn 12/03/1964 Ái Thôn Khác Nhẹ

41 Nguyễn Thị Mơ 12/07/1960 Ái Thôn Vận động Nhẹ

42 Lê Thị Mỳ 18/06/1952 Ái Thôn Khác Nhẹ

43 Lê Thị Ngoan 27/05/1963 Ái Thôn Khác Nhẹ

44 Trịnh Thị Phượng 15/10/1960 Ái Thôn Vận động Nhẹ

45 Nhữ Hồng Thắm 28/10/1954 Ái Thôn Khác Nhẹ

46 Nguyễn Thị Thiệu 01/10/1963 Ái Thôn Khác Nhẹ

47 Trịnh Minh Tú 01/01/1955 Ái Thôn Khác Nhẹ

48 Trịnh Văn Tường 11/07/1960 Ái Thôn Khác Nhẹ

49 Trịnh Văn Vẽ 08/08/1963 Ái Thôn Vận động Nhẹ

50 Bùi Thị Việt 02/08/1959 Ái Thôn Vận động Nhẹ

51 Phạm Thị Yến 06/08/1961 Ái Thôn Khác Nhẹ
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52 Trịnh Xuân Đức 20/11/1993 Ái Thôn Trí tuệ Nhẹ

53 Lê Thị Hồng 12/02/1977 Ái Thôn Vận động Nhẹ

54 Trịnh Thị Liên 05/10/1970 Ái Thôn Khác Nhẹ

55 Phạm Văn Nam 15/12/1967 Ái Thôn Vận động Nhẹ

56 Trịnh Ngọc Sang 02/08/1974 Ái Thôn Nhìn Nhẹ

57 Hoàng Thị Tập 01/05/1975 Ái Thôn Vận động Nhẹ

58 Nguyễn Thị Thực 15/07/1968 Ái Thôn Khác Nhẹ

59 Trịnh Thị Thưởng 06/07/1980 Ái Thôn Nhìn Nhẹ

60 Trịnh Văn Trình 08/01/1966 Ái Thôn Vận động Nhẹ

61 Trương Văn Mạnh 27/07/1981 Ái Thôn Vận động Nhẹ

62 Nguyễn Văn Nghiên 02/10/1966 Ái Thôn Vận động Nhẹ

63 Trịnh Thị Tuyên 11/10/1978 Ái Thôn Khác Nhẹ

64 Bùi Thị Vi 05/10/1969 Ái Thôn Vận động Nhẹ

65 Ngô Thị Đông 01/01/1951 Ái Thôn Khác Nhẹ

66 Hoàng Thị Ích 02/10/1949 Ái Thôn Khác Nhẹ

67 Trịnh Văn Luân 02/01/1945 Ái Thôn Vận động Nhẹ

68 Trịnh Thị Ngũ 10/10/1946 Ái Thôn Vận động- Nghe Nhẹ

69 Lê Thị Nhung 25/05/1950 Ái Thôn Vận động Nhẹ

70 Trịnh Đình Tâm 10/04/1942 Ái Thôn Khác Nhẹ

71 Trịnh Đình Cương 10/09/1945 Ái Thôn Khác Nhẹ

72 Trịnh Đình Long 02/10/1946 Ái Thôn Vận động Nhẹ

73 Nguyễn Thị Nghệ 01/12/1948 Ái Thôn Nhìn Nhẹ

74 Trịnh Thị Phẳng 01/01/1940 Ái Thôn Khác Nhẹ

75 Trịnh Thị Bưởi 20/02/1978 Ái Thôn Vắng

76 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2005 Ái Thôn Vắng

77 Trịnh Thị Quy 16/02/1973 Ái Thôn Vắng

78 Lê Ngọc Thành 26/10/1988 Ái Thôn Vắng

79 Trịnh Thanh Tuấn 02/02/1992 Ái Thôn Vắng

80 Trịnh Văn Vượng 08/04/1995 Ái Thôn Vắng

81 Trịnh Văn Sơn 06/03/1982 Ái Thôn Vắng
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82 Trịnh Thị Huỳnh 03/08/1950 Ái Thôn Vắng

83 Ngô Thị Phèn 08/10/1937 Ái Thôn Vắng

84 Đỗ Thị Kỳ 10/10/1937 Ái Thôn Vắng

85 Ngô Thị Nhấn 01/01/1945 Ái Thôn Vắng


